 TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM                            

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV                                                

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


                                                                                    KẾT QUẢ KIỂM TRA SINH HOẠT LỚP

                                                                                                        (Tháng 3 Năm 2014)

Lịch đăng ký sinh hoạt lớp của các khoa tính từ 10/3 đến 31/3 có 53 GVCN đăng ký sinh hoạt lớp



- Số lớp sinh hoạt: 48



- Số lớp không sinh hoat: 5 (khoa KT&PTNT: 02, khoa KHCB: 02, khoa QLTN: 01)

	TT
	Ngày
	Giờ
	Giảng

đường
	Họ tên giáo viên

chủ nhiệm
	Lớp
	Khoa
	Đăng ký

sinh hoạt lớp
	Kết quả

kiểm tra
	Ghi chú

	1
	10/3
	14h00

14h00

16h00

19h30

20h00
	D301

B9

A203

D

D101
	Nguyễn Duy Hải

Ngô Thị Hồng Gấm

Bùi Thanh Tâm

Ma Thị Phương

Hồ Lương Xinh
	43C MT

43A ĐCMT

44 KTNN

43 TT N02

43KTNN
	MT

QLTN

KT&PTNT

Nông học

KT&PTNT
	x

x

x

x

x
	có

có

không

có

có
	

	2
	11/3
	08h00

10h00

19h30
	PH khoa

D

D
	Vũ Thị Nguyên 

Hoàng Kim Diệu

Dương Thị Nguyên
	44 TT

LT K9

45 TT N01
	Nông học

”

"
	x

x

x
	có

có

có
	

	3
	12/3
	08h00

15h00
	B15

A(HTT1)
	Lương Văn Hinh

Nguyễn Thị Giang 
	44 MT

45PTNT N01
	MT

KT&PTNT
	x

x
	có

không
	

	4
	13/3
	19h30
	D
	Trần Minh Quân 
	45 TT N02
	Nông học
	x
	có
	


	5
	20/3
	13h15

19h30
	D501

D103
	Nguyễn Sơn Tùng

Nguyễn Quốc Huy  
	45 KTNN N02

45 KTNN N04
	KT&PTNT

KT&PTNT
	x

x
	có

có
	

	6
	21/3
	9h00

15h00

16h00

19h30
	D502

D103

D101

B14
	Vũ Thị Hiền

Nguyễn Thị Yến

Trần Linh Phượng

Nguyễn Huy Trung
	45 PTNT N02

43A QLĐĐ

45 ĐCMT N03

44 QLĐĐ
	KT&PTNT

QLTN

KHCB

QLTN
	x

x

x

x
	có

có

có

có
	

	7
	22/3
	15h00
	D305
	Ngô Thị Mây Ước
	45 QLĐĐ
	KHCB
	x
	có
	

	8
	24/3
	7h30

10h00

14h00
	D

D104

A303
	Lê Kiều Oanh

Vũ Thị Thu Lê

Đặng Thị Bích Huệ
	45 TT N02

45 ĐCMT N06

43 PTNT
	Nông học

KHCB

KT&PTNT
	x

x

x
	có

không

có
	

	9
	25/3
	8h30

11h00

19h30
	D305

B9

D103
	Vi Diệu Minh 

Vương Vân Huyền

Hoàng Hữu Chiến
	45 ĐCMT N04

43B ĐCMT

43B QLĐĐ
	KHCB

QLTN

QLTN
	x

x

x
	không

không

có
	

	10
	26/3


	17h00

19h30

19h30

19h30
	D

D202

B7

D202
	Dương Thùy Trang 

Đào Hồng Thuận

Phạm Thị Diệu

La Thu Phương
	45 MT N01

45 LN N02

44 QLTNR

43 LN N02
	KHCB

LN

LN

LN
	x

x

x

x
	có

có

có

có
	

	11
	27/3
	19h30

19h30

19h30

19h30

19h30
	D202

B10

A302

D301

D201
	La Thu Phương

Phạm Thị Diệu

Lê Văn Phúc

Trương Quốc Hưng

Nguyễn Công Hoan
	43LN N01

43NLKH

43 QLTNR N01

45 LN N03

45 QLTNR N02
	LN

LN

LN

LN

LN
	x

x

x

x

x
	có

có

có

có

có
	

	12
	28/3


	13h00

14h00

14h00

14h30

15h00

15h00

17h00

19h30

19h30

19h30

19h30

19h30
	D204

B13

A301

A

D101

D

D402

x

A302

B8

D301

D201
	Nguyễn Khánh Quang

Lành Ngọc Tú

Lương Thị Kim Oanh 

Tống Thị Thùy Dung 

Hoàng Thị Lan Anh 

Bùi Đình Tráng

Hà Đình Nghiêm

Trần Thị Mai Anh 

Lê Văn Phúc

Phạm Thị Diệu

Trịnh Quang Huy 

Nguyễn Tuấn Hùng
	45 ĐCMT N02

45 KTNN N03

43 TT N01

45 KN

43B MT

45 CNRH&CQ

LT K9 MT

44 ĐCMT

43 QLTNR N02

44 LN

45 QLTNR N01

45 QLTNR N03
	KHCB

KT&PTNT

Nông học

KT&PTNT

MT

Nông học

MT

QLTN

LN

LN

LN

LN
	x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
	có

có

có

có

có

có

có

có

có

có

có

có
	

	13
	29/3
	10h00

14h00

14h30

14h30
	D104

D402

B10

D102
	Trần Thùy Dương

Nguyễn Thị Lợi

Nông Thu Huyền

Bế Bích Đào
	45 ĐCMT N05

LT QLĐĐ

43C ĐCMT

45 MT N04
	KHCB

QLTN

QLTN

KHCB
	x

x

x

x
	có

có

có

có
	

	14
	30/3
	15h00

16h00
	D101

D101
	Vũ Hồng Thái 

Vũ Hồng Thái 
	45 MT N02

45 3Tây
	KHCB

KHCB
	x

x
	có

có
	

	15
	30/3
	19h30

19h30
	D101

D201
	Lê Quốc Tuấn

Dương Văn Đoàn
	45 MT N03

45 LN N01
	KHCB

LN
	x

x
	có

có
	


Khoa CNTY, CNSH & CNTP đăng ký lịch sinh hoạt lớp gửi chậm so với yêu cầu Công văn số 128- TB/HSSV, ngày 28/2/2014 của Nhà trường 

Thái Nguyên, ngày 31/3/2014
         Phòng CT HSSV

